
PHỤ LỤC
Thống kê, rà soát, lập danh sách các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng trên địa bàn xã Nghĩa Giang

(Kèm theo Báo cáo số:          ngày        /7/2025 của UBND xã Nghĩa Giang

Stt Tên cơ sở nhà, đất Diện tích
(m2)

Mục đích
sử dụng/

Chức năng

Hình thức
giao

đất/trúng
đấu

giá/đấu
thầu

Đã có Văn
bản giao
đất, Giấy

chứng
nhận/ chưa

có giấy
chứng
nhận

quyền sử
dụng đất
(ngày văn

bản)

Thực hiện
nghĩa vụ
tài chính

về sử
dụng đất
(chưa, đã

hoàn
thành, giá

trị
đạt…/…)

Tình hình thực
hiện đầu tư xây

dựng
Thuộc diện

phải sắp
xếp lại, xử
lý nhà đất/
thuộc diện
dôi dư do
sát nhập

bộ máy, cơ
quan, đơn

vị…

Hiện trạng
quản lý, sử
dụng (hoặc

bán, cho
thuê lại)

Phương án xử
lý/ đề xuất xử lý

đối với cơ sở
nhà, đất dôi dư,
không sử dụng

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều

tra...(Nếu
có )

Đánh giá
nguy cơ
lãng phí
(nếu có)

Chưa
thực
hiện

Đang
thực hiện

(khối
lượng

đạt …./.
...)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A UBND xã Nghĩa Giang

I Khối cơ quan hành chính 11.780,5

1 Trụ  sở  làm  việc  UBND  xã
Nghĩa Thuận 5.304

Đất xây
dựng trụ sở

cơ quan
- - - - -

Thuộc diện
sắp xếp lại
sáp nhập

Đang sử
dụng

Đề xuất đấu giá
để xây dựng trụ
sở làm việc tập

trung

- Nguy cơ
lãng phí

2 Trụ  sở  làm  việc  UBND  xã
Nghĩa Điền 4.666,5

Đất xây
dựng trụ sở

cơ quan
- - - - -

Thuộc diện
sắp xếp lại
sáp nhập

Đang sử
dụng

Đề xuất đấu giá
để xây dựng trụ
sở làm việc tập

trung

- Nguy cơ
lãng phí

3 Trụ  sở  làm  việc  UBND  xã
Nghĩa Kỳ 1.810

Đất xây
dựng trụ sở

cơ quan
- - - - -

Thuộc diện
sắp xếp lại
sáp nhập

Đang sử
dụng

Xây dựng trụ sở
tập trung - Đang sử

dụng

II Khối đơn vị sự nghiệp 8419,3 - - - - -

1 Trường  Mẫu  giáo  thôn  Xuân
Phổ Tây 139,3

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Đề xuất điều
chỉnh sang đất ở
để đấu giá quyền

sử dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí
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2 Trường Mẫu giáo  thôn An Hội
Bắc 1 (điểm số 1) 657,1

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Đề xuất điều
chỉnh sang đất ở
để đấu giá quyền

sử dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí

3 Trường Mẫu giáo  thôn An Hội
Bắc 1 (điểm số 2) 665

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Xin điều chỉnh
sang đất ở để đấu

giá quyền sử
dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí

4 Trường Mẫu giáo  thôn An Hội
Bắc 3 196,8

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Đề xuất điều
chỉnh sang đất ở
để đấu giá quyền

sử dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí

5 Trường Mẫu giáo  thôn An Hội
Nam 1 (điểm số 1) 1452

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Đề xuất điều
chỉnh sang đất ở
để đấu giá quyền

sử dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí

6 Trường Mẫu giáo  thôn An Hội
Nam 1 (điểm số 2) 553,2

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Đề xuất điều
chỉnh sang đất ở
để đấu giá quyền

sử dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí

7 Trường Mẫu giáo  thôn An Hội
Nam 2 169,3

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Đề xuất điều
chỉnh sang đất ở
để đấu giá quyền

sử dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí

8 Trường Mẫu giáo thôn An Bình
(điểm số 1) 449,6

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Đề xuất điều
chỉnh sang đất ở
để đấu giá quyền

sử dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí

Stt Tên cơ sở nhà, đất Diện tích
(m2)

Mục đích
sử dụng/

Chức năng

Hình thức
giao

đất/trúng
đấu

giá/đấu
thầu

Đã có Văn
bản giao
đất, Giấy

chứng
nhận/ chưa

có giấy
chứng
nhận

quyền sử
dụng đất
(ngày văn

bản)

Thực hiện
nghĩa vụ
tài chính

về sử
dụng đất
(chưa, đã

hoàn
thành, giá

trị
đạt…/…)

Tình hình thực
hiện đầu tư xây

dựng
Thuộc diện

phải sắp
xếp lại, xử
lý nhà đất/
thuộc diện
dôi dư do
sát nhập

bộ máy, cơ
quan, đơn

vị…

Hiện trạng
quản lý, sử
dụng (hoặc

bán, cho
thuê lại)

Phương án xử
lý/ đề xuất xử lý

đối với cơ sở
nhà, đất dôi dư,
không sử dụng

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều

tra...(Nếu
có )

Đánh giá
nguy cơ
lãng phí
(nếu có)

Chưa
thực
hiện

Đang
thực hiện

(khối
lượng

đạt …./.
...)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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9 Trường Mẫu giáo thôn An Bình
(điểm số 2) 1156

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Đề xuất điều
chỉnh sang đất ở
để đấu giá quyền

sử dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí

10 Trường Mẫu giáo thôn Phú Sơn
(điểm số 1) 2810

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Đề xuất điều
chỉnh sang đất ở
để đấu giá quyền

sử dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí

11 Trường Mẫu giáo thôn Phú Sơn
(điểm số 1) 171

Đất xây
dựng cơ sở

giáo dục
- - - - - Xây dựng

cơ sở mới

Bỏ hoang,
không sử

dụng

Đề xuất điều
chỉnh sang đất ở
để đấu giá quyền

sử dụng đất

- Nguy cơ
lãng phí

III Khối các tổ chức - - - - -
- - - - - - - - - - - -
IV Khối doanh nghiệp nhà nước - - - - -
- - - - - - - - - - - -

Stt Tên cơ sở nhà, đất Diện tích
(m2)

Mục đích
sử dụng/

Chức năng

Hình thức
giao

đất/trúng
đấu

giá/đấu
thầu

Đã có Văn
bản giao
đất, Giấy

chứng
nhận/ chưa

có giấy
chứng
nhận

quyền sử
dụng đất
(ngày văn

bản)

Thực hiện
nghĩa vụ
tài chính

về sử
dụng đất
(chưa, đã

hoàn
thành, giá

trị
đạt…/…)

Tình hình thực
hiện đầu tư xây

dựng
Thuộc diện

phải sắp
xếp lại, xử
lý nhà đất/
thuộc diện
dôi dư do
sát nhập

bộ máy, cơ
quan, đơn

vị…

Hiện trạng
quản lý, sử
dụng (hoặc

bán, cho
thuê lại)

Phương án xử
lý/ đề xuất xử lý

đối với cơ sở
nhà, đất dôi dư,
không sử dụng

Thanh tra,
kiểm tra,

kiểm toán,
điều

tra...(Nếu
có )

Đánh giá
nguy cơ
lãng phí
(nếu có)

Chưa
thực
hiện

Đang
thực hiện

(khối
lượng

đạt …./.
...)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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